
Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

682
7585.12

11.A

Thừa Thiên 

Huế
Ninh Thuận Phía Nam Huế Ninh Thuận BX Ninh Thuận - QL1 - BX phía Nam Huế 760 90 ĐKT

QH 

mới 

sang

3702
7576.12

11.A

Thừa Thiên 

Huế
Quảng Ngãi Phía Nam Huế Quảng Ngãi BX Phía Nam Huế - QL1 - BX Quảng Ngãi <A> 260 90 ĐKT

3704
7579.12

11.A

Thừa Thiên 

Huế
Khánh Hòa Phía Nam Huế

Phía Nam Nha 

Trang

BX Phía Nam Nha Trang - QL1A - BX Phía Nam 

Huế
650 180 ĐKT

3706
7581.12

19.A

Thừa Thiên 

Huế
Gia Lai Phía Nam Huế Đức Cơ

BX Đức Cơ - QL19 - QL14 - Đường Hồ Chí Minh - 

QL1 - BX phía Nam Huế <A>
505 90 ĐKT

3707
7581.12

11.A

Thừa Thiên 

Huế
Gia Lai Phía Nam Huế

Đức Long Gia 

Lai

BX Đức Long Gia Lai - Đường Hồ Chí Minh - QL1 - 

BX phía Nam Huế <A>
458 180 ĐKT

3708
7581.12

20.A

Thừa Thiên 

Huế
Gia Lai Phía Nam Huế Chư Sê

BX Chư Sê - QL14 - Đường Hồ Chí Minh - QL1 - 

BX phía Nam Huế <A>
430 120 ĐKT

3710
7585.12

12.A

Thừa Thiên 

Huế
Ninh Thuận Phía Nam Huế Ninh Sơn BX Phía nam Huế - QL1A - QL27 - BX Ninh Sơn 805 90 ĐKT

1294
1875.27

12.A
Nam Định

Thừa Thiên 

Huế

Phía Nam TP. 

Nam Định
Phía Nam Huế

BX. Phía Nam - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - 

QL1A - BX. Phía Nam Huế
615 45

QH 

mới

3286
1275.16

11.A
Lạng Sơn

Thừa Thiên 

Huế

Phía Bắc Lạng 

Sơn
Phía Bắc Huế

BX Bắc Lạng Sơn - QL1A - Cầu Thanh Trì - Pháp 

Vân - QL1A - BX Phía bắc TP Huế
800 120

QH 

mới

3287
1275.16

12.A
Lạng Sơn

Thừa Thiên 

Huế

Phía Bắc Lạng 

Sơn
Phía Nam Huế

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Đường vành đai 

3 - QL1A - Đường Hồ Chí Minh - QL48 - QL1A - 

BX Phía Nam Huế

800 120
QH 

mới

3369
1675.16

11.A
Hải Phòng

Thừa Thiên 

Huế

Phía Bắc Hải 

Phòng
Phía Bắc Huế

BX PB Hải Phòng - QL10 - QL1A - BX Phía Bắc 

Huế
690 180

QH 

mới

3413
1875.16

11.A
Nam Định

Thừa Thiên 

Huế
Quất Lâm Phía Bắc Huế

BX Quất Lâm - QL37B - TL489 (TL51B cũ) - Cầu 

Thức Hóa - Ngã tư Hải Hậu - QL21 - Ngã ba cầu 

Lạc Quần - Cầu Lạc Quần - QL21 - Đường Lê 

665 45
QH 

mới

PHỤ LỤC 1 QĐ 189/QĐ/BGT NGÀY 19/01/2017: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 2548/QĐ-BGTVT, QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ - BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ - BGTVT

PHỤ LỤC 3 -SỬA ĐỔI TUYẾN QUY HOẠCH MỚI TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC

Phân 

loại 

tuyến 

QH

Ghi 

chú

TT 

toàn 

quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)

Cự ly 

tuyến 

(km)

Lưu lượng 

QH (xe xuất 

bến / tháng)



3575
3575.19

11.A
Ninh Bình

Thừa Thiên 

Huế
Nam Thành Phía Bắc Huế BX Nam Thành - QL1A - BX phía bắc TP Huế 575 30

QH 

mới

3637
3775.23

11.A
Nghệ An

Thừa Thiên 

Huế
Quế Phong Phía Bắc Huế BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL48 - BX Quế Phong 580 90

QH 

mới

3638
3775.26

11.A
Nghệ An

Thừa Thiên 

Huế
Miền Trung Phía Bắc Huế

BX phía Bắc Huế - QL1A - BX Miền Trung (Tp 

Vinh)
365 1,260

QH 

mới

3640
3775.53

11.A
Nghệ An

Thừa Thiên 

Huế
Cửa Lò Phía Bắc Huế BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL46 - BX Cửa Lò 400 90

QH 

mới

3678
4775.14

12.A
Đắk Lắk

Thừa Thiên 

Huế
Ea Kar Phía Nam Huế

BX Ea Kar - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - 

Đường Nguyễn Chí Thanh - QL14 - Đường HCM - 

QL1A - BX Phía Nam Huế

800 30
QH 

mới

3740
6075.54

12.A
Đồng Nai

Thừa Thiên 

Huế
Phú Thạnh Phía Nam Huế

BX Phú Thạnh - ĐT. 769 - Đ. 25B - QL51 - Đ.Võ 

Nguyên Giáp (Đ. Tránh QL1A) - QL1A - BX Phía 

Nam Huế

1.09 120
QH 

mới

3823
7592.12

24.B

Thừa Thiên 

Huế
Quảng Nam Phía Nam Huế Bắc Trà My

BX Phía Nam Huế - QL1A - Đường Nguyễn Hoàng 

- QL40B - BX Bắc Trà My
225 60

QH 

mới

PHỤ LỤC 4 - BỔ SUNG TUYẾN VÀO QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC


